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TT SỐBD Họ Tên Lớp Trường/Huyện Ký tên Ghi chú 

121 d196 Nguyễn Danh Tiến 5B Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
122 u312 Hoàng Minh Tiến 4A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
123 y036 Nguyễn Lê Trọng Tín 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
124 h037 Nguyễn Thị Thanh Trà 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
125 k272 Phạm Minh Trà 5B Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
126 u039 Nguyễn Minh Trâm 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
127 n038 Phạm Ngọc Quỳnh Trang 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
128 t054 Lê Minh Trang 5A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
129 d070 Nguyễn Hoàng Trang 4B Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   

130 m082 Lê Ngọc Minh Trang 5C Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
131 d238 Nguyễn Huyền Trang 4A1 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
132 z255 Hoàng Minh Trang 4A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
133 b329 Lê Thu Trang 5A3 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
134 f115 Nguyễn Hoàng Tráng 5E Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
135 x089 Lê Đỗ Minh Triết 5A2 Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa   
136 d154 Mai Duy Đức Trung 5A Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
137 v074 Vũ Văn Tú 4D Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
138 t306 Nguyễn Anh Tú 4A1 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   

139 g307 Nguyễn Thanh Tú 4A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
140 h058 Phạm Hữu Tuân 4A5 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
141 h100 Trương Mạnh Tuân 4B Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
142 e048 Hoàng Ngọc Tuấn 5A3 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
143 s172 Hoàng Ngọc Tuấn 4I Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
144 g286 Nguyễn Lê Tuấn 5D Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
145 t327 Nguyễn Việt Anh Tuấn 5A3 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
146 z108 Bùi Đức Thanh Tùng 4C Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
147 u123 Nguyễn Khánh Đăng Tùng 4A Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
148 p147 Nguyễn Bá Tùng 4A Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
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149 n332 Phạm Xuân Tùng 5A6 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
150 e279 Lê Minh Uyên 5C Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
151 k041 Tống Thành Việt 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
152 m040 Lê Bá Quang Vinh 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   

153 m187 Lê Thiện Vinh 4C Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
154 r324 Ninh Quang Vinh 5A3 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
155 r177 Đào Kiến Vũ 5C Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
156 m313 Cao Bá Vũ 4A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
157 k314 Nguyễn Hoàng Vũ 4A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
158 p315 Nguyễn Thế Vũ 4A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
159 t117 Nguyễn Trần Yến Vy 5E Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
160 q169 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 4C Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
161 a233 Nguyễn Ngọc Như Ý 5D Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   

162 c281 Đinh Phương Yến 4B Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa      
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